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Phụ lục III
ĐƠN GIÁ HỖ TRỢ PHÁ DỠ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
VÀ HỖ TRỢ HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TỰ PHÁ DỠ MỘT PHẦN NHÀ, NHÀ Ở
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	Stt
	CÔNG VIỆC THỰC HIỆN
	ĐVT
	ĐƠN GIÁ (đồng)
	GHI CHÚ

	1
	Phá dỡ móng bê tông có cốt thép
	m3
	1.778.000
	

	2
	Phá dỡ móng gạch
	m3
	605.000
	

	3
	Phá dỡ nền gạch xi măng, gạch gốm các loại
	m2
	27.000
	

	4
	Phá dỡ nền - Nền láng vữa xi măng
	m2
	12.000
	

	5
	Phá dỡ nền - Nền bê tông, không cốt thép
	m3
	1.239.000
	

	6
	Phá dỡ nền - Nền bê tông, có cốt thép
	m3
	1.778.000
	

	7
	Phá dỡ tường xây gạch chiều dày 10cm
	m3
	348.000
	

	8
	Phá dỡ tường xây gạch chiều dày 20cm
	m3
	384.000
	

	9
	Phá dỡ xà, dầm, giằng bê tông cốt thép bằng thủ công
	m3
	2.266.000
	

	10
	Phá dỡ cột, trụ bê tông cốt thép bằng thủ công
	m3
	1.917.000
	

	11
	Phá dỡ sàn mái bê tông cốt thép bằng thủ công
	m3
	2.326.000
	

	12
	Phá dỡ kết cấu bê tông có cốt thép bằng máy khoan bê tông 1,5kw
	m3
	804.000
	

	13
	Phá dỡ kết cấu bê tông không cốt thép bằng máy khoan bê tông 1,5kw
	m3
	601.000
	




